
Lớp: 11/9
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả
rèn luyện
Conduct

1 Phan Minh Quốc Bảo 8.8 9.5 9.8 9.2 Đạt 10 9.4 9.0 9.7 8.7 Đạt Đạt TỐT TỐT

2 Nguyễn Hà Đông Giao 8.5 8.5 8.6 9.5 Đạt 10 9.3 8.7 9.5 9.1 Đạt Đạt TỐT TỐT

3 Phạm Gia Hoàng 6.2 9.3 8.7 7.6 Đạt 9.4 8.5 8.6 8.2 9.0 Đạt Đạt KHÁ TỐT

4 Lâm Giác Huy 6.9 5.5 7.1 8.7 Đạt 10 6.8 7.5 9.0 8.8 Đạt Đạt KHÁ TỐT

5 Lê Minh Huy 6.8 8.1 8.3 8.6 Đạt 9.8 7.6 8.0 9.1 8.1 Đạt Đạt TỐT TỐT

6 Nguyễn Phước Cảnh Hưng 7.0 6.9 8.6 8.6 Đạt 10 7.9 7.9 9.0 8.5 Đạt Đạt KHÁ TỐT

7 Kim Soo Jung 4.4 3.5 4.7 6.3 Đạt 7.9 3.8 4.3 6.9 5.0 Đạt Đạt CHƯA ĐẠT KHÁ

8 Phan Gia Khánh 6.8 7.7 8.6 8.7 Đạt 10 7.8 6.9 8.5 8.4 Đạt Đạt KHÁ TỐT

9 Phạm Tuấn Kiệt 7.2 8.5 8.2 8.5 Đạt 10 8.9 8.6 9.0 9.1 Đạt Đạt TỐT TỐT

10 Nguyễn Xuân Ngọc Mai 5.3 4.5 5.7 8.1 Đạt 9.2 6.0 7.3 8.7 8.4 Đạt Đạt ĐẠT TỐT

11 Nguyễn Nhật Nam 5.4 7.5 7.6 8.0 Đạt 9.7 7.8 7.6 9.0 7.7 Đạt Đạt KHÁ TỐT

12 Nguyễn Đỗ Thảo Nguyên 8.6 9.3 9.0 9.3 Đạt 10 9.3 9.1 9.5 9.5 Đạt Đạt TỐT TỐT

13 Trần Tùng Nguyên 8.2 8.5 9.3 9.2 Đạt 9.7 9.3 9.0 9.2 9.2 Đạt Đạt TỐT TỐT

14 Trần Nguyễn Minh Nguyệt 7.8 5.8 8.0 9.4 Đạt 9.9 7.7 8.1 9.1 8.7 Đạt Đạt KHÁ TỐT

15 Nguyễn Phan Yến Nhi 8.4 9.0 9.3 9.5 Đạt 10 9.2 9.3 9.5 9.5 Đạt Đạt TỐT TỐT

16 Phan Trường Phát 5.1 6.2 5.5 6.8 Đạt 9.4 6.6 5.0 6.7 6.5 Đạt Đạt ĐẠT TỐT

17 Đặng Ngọc Gia Phú 6.6 5.6 7.3 9.1 Đạt 8.8 7.9 8.3 9.4 8.7 Đạt Đạt KHÁ TỐT

18 Ngô Nhật Quang 7.4 8.1 9.1 9.1 Đạt 9.8 8.5 9.2 9.5 8.1 Đạt Đạt TỐT TỐT

19 Nguyễn Hoàng Quân 7.2 8.0 7.4 8.9 Đạt 10 8.7 8.6 9.1 8.4 Đạt Đạt TỐT TỐT

20 Văn Chu Bảo Thanh 9.2 8.1 9.2 9.6 Đạt 10 9.5 9.3 9.9 9.4 Đạt Đạt TỐT TỐT

21 Nguyễn Phạm Minh Triết 5.8 7.3 7.0 7.8 Đạt 9.9 8.1 7.4 7.5 8.0 Đạt Đạt KHÁ TỐT

22 Nhâm Quý Vương 6.7 7.6 6.7 8.0 Đạt 9.8 7.7 8.4 8.4 8.2 Đạt Đạt KHÁ TỐT
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Lớp: 11/10
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả
rèn luyện
Conduct

1 Nguyễn Cao Thiên Ân 8.5 9.6 9.7 9.6 Đạt 9.4 9.9 9.7 9.7 9.5 Đạt Đạt TỐT TỐT

2 Nguyễn Minh Duy 6.7 7.2 8.0 8.2 Đạt 9.4 6.9 7.6 8.3 8.6 Đạt Đạt KHÁ TỐT

3 Trần Gia Hân 7.9 8.1 6.9 8.7 Đạt 10 7.6 8.4 8.9 7.9 Đạt Đạt KHÁ TỐT

4 Trần Lê Xuân Hiển 6.3 8.9 6.1 7.5 Đạt 9.5 8.2 8.4 8.4 8.8 Đạt Đạt KHÁ TỐT

5 Ngô Phạm Quỳnh Hoa 7.6 6.7 6.9 9.0 Đạt 9.6 7.6 8.0 9.1 8.7 Đạt Đạt KHÁ TỐT

6 Trần Nguyễn Duy Khang 7.0 6.5 7.6 7.7 Đạt 9.7 7.6 7.6 8.5 8.7 Đạt Đạt KHÁ TỐT

7 Trương Anh Khoa 7.6 8.5 7.9 8.7 Đạt 9.4 8.5 8.2 9.2 9.8 Đạt Đạt TỐT TỐT

8 Lương Xuân Nhật Minh 7.6 8.3 8.7 8.7 Đạt 10 8.5 8.9 9.5 9.2 Đạt Đạt TỐT TỐT

9 Nguyễn Nhật Minh 6.8 8.5 6.8 8.5 Đạt 9.5 8.2 9.0 9.4 9.3 Đạt Đạt TỐT TỐT

10 Đặng Minh Nghĩa 6.5 6.7 7.3 7.8 Đạt 9.5 7.5 7.5 7.9 7.1 Đạt Đạt KHÁ TỐT

11 Nguyễn Hoàng Cát Nhã 6.4 7.7 6.8 8.5 Đạt 9.0 7.5 7.2 8.6 8.7 Đạt Đạt KHÁ TỐT

12 Lê Đình Vinh Quang 6.7 8.4 6.3 7.9 Đạt 9.7 8.0 8.0 9.1 8.5 Đạt Đạt KHÁ TỐT

13 Nguyễn Văn Duy Quang 6.5 7.9 7.7 8.0 Đạt 9.8 9.0 8.4 8.8 9.2 Đạt Đạt TỐT TỐT

14 Phan Nguyễn Phước Ngọc Thảo 7.7 8.0 7.0 8.8 Đạt 8.8 8.2 8.3 9.1 8.8 Đạt Đạt TỐT TỐT

15 Bùi Mai Thi 6.2 6.0 5.6 7.4 Đạt 9.2 7.0 7.2 8.9 8.1 Đạt Đạt KHÁ TỐT

16 Nguyễn Vân Bảo Thy 7.8 8.3 7.6 8.9 Đạt 9.5 8.0 8.6 9.2 9.0 Đạt Đạt TỐT TỐT

17 Đỗ Minh Trí 7.2 9.9 8.7 8.6 Đạt 9.5 9.7 9.3 9.6 9.9 Đạt Đạt TỐT TỐT

18 Trần Trấn Trình 8.3 9.2 9.8 9.1 Đạt 9.9 9.8 9.6 9.8 9.2 Đạt Đạt TỐT TỐT

19 Nguyễn Võ Cát Tường 6.8 7.3 7.9 8.7 Đạt 9.4 6.5 7.8 8.9 8.2 Đạt Đạt KHÁ TỐT

20 Phạm Nguyên Vũ 7.5 8.6 8.4 8.1 Đạt 10 8.5 8.7 8.9 8.6 Đạt Đạt TỐT TỐT

21 Phạm Thanh Vy 8.3 8.4 8.3 9.1 Đạt 10 8.5 8.7 9.1 9.3 Đạt Đạt TỐT TỐT
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Lớp: 11/11
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả
rèn luyện
Conduct

1 Đỗ Khôi Anh 8.5 7.3 9.1 8.7 Đạt 9.3 9.1 7.6 9.5 8.3 Đạt Đạt TỐT TỐT

2 Lê Hải Anh 8.8 8.5 9.6 9.8 Đạt 9.6 9.5 9.7 9.9 9.4 Đạt Đạt TỐT TỐT

3 Nguyễn Khánh Trâm Anh 8.3 7.9 7.3 8.7 Đạt 9.9 8.5 8.4 9.6 9.0 Đạt Đạt TỐT TỐT

4 Trần Thùy Anh 8.6 8.7 9.3 9.7 Đạt 9.7 9.7 9.4 9.7 9.3 Đạt Đạt TỐT TỐT

5 Nguyễn Lê Thành Danh 7.5 8.0 8.1 8.7 Đạt 10 8.8 8.1 9.3 8.4 Đạt Đạt TỐT TỐT

6 Trương Lực Dũng 8.2 8.5 9.4 9.3 Đạt 9.5 9.2 9.1 9.3 9.3 Đạt Đạt TỐT TỐT

7 Nguyễn Quang Hy 8.1 8.9 9.7 9.1 Đạt 9.9 9.0 8.7 9.8 9.8 Đạt Đạt TỐT TỐT

8 Hoàng Đăng Khoa 7.6 6.1 7.2 8.3 Đạt 10 7.2 7.3 9.2 9.7 Đạt Đạt KHÁ TỐT

9 Bùi Gia Linh 8.5 8.9 9.2 9.5 Đạt 9.5 9.2 8.8 9.7 9.0 Đạt Đạt TỐT TỐT

10 Hà Tiểu Linh 8.8 9.6 8.6 9.2 Đạt 10 9.8 9.6 9.5 9.1 Đạt Đạt TỐT TỐT

11 Nguyễn Trần Hải Minh 7.7 7.1 8.1 8.9 Đạt 9.8 8.2 8.1 9.2 8.9 Đạt Đạt TỐT TỐT

12 Nguyễn Nam 5.6 6.2 6.7 7.8 Đạt 8.4 5.8 5.8 8.6 6.4 Đạt Đạt ĐẠT TỐT

13 Nguyễn Phạm Hoàng Ngân 7.8 7.9 8.5 8.8 Đạt 9.6 8.3 8.6 9.6 8.6 Đạt Đạt TỐT TỐT

14 Nguyễn Hoàng Bảo Nhi 8.1 8.3 9.4 8.7 Đạt 9.7 8.8 9.0 9.6 8.9 Đạt Đạt TỐT TỐT

15 Trịnh Gia Phúc 6.7 6.6 5.5 7.4 Đạt 9.3 7.3 7.5 8.5 7.1 Đạt Đạt KHÁ TỐT

16 Đỗ Nguyễn Hoàng Quân 7.3 8.1 8.0 8.7 Đạt 9.9 9.1 9.1 9.5 8.9 Đạt Đạt TỐT TỐT

17 Tô Nghiêm Hoàng Quân 8.4 8.9 8.4 9.5 Đạt 9.5 9.1 8.5 9.5 8.6 Đạt Đạt TỐT TỐT

18 Park Ji Sung 7.0 6.5 9.0 8.0 Đạt 9.7 8.1 7.0 8.9 8.0 Đạt Đạt TỐT TỐT

19 Trần Thanh Thiện 6.5 6.6 6.0 7.3 Đạt 9.7 7.4 7.1 8.6 7.1 Đạt Đạt KHÁ TỐT

20 Hồ Đắc Minh Tú 8.3 7.1 8.0 8.6 Đạt 9.6 8.0 7.9 8.9 8.7 Đạt Đạt TỐT TỐT

21 Lâm Hoàng Vy 8.6 7.5 8.2 8.9 Đạt 9.7 8.8 8.6 9.0 8.6 Đạt Đạt TỐT TỐT
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Lớp: 11/12
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả
rèn luyện
Conduct

1 Nguyễn Trần Ngọc Anh 8.9 9.1 8.6 9.5 Đạt 9.6 9.3 9.7 9.8 9.3 Đạt Đạt TỐT TỐT

2 Nguyễn Ngọc Bích 8.8 9.8 8.9 9.1 Đạt 10 9.9 9.9 9.6 9.9 Đạt Đạt TỐT TỐT

3 Nguyễn Nhật Cường 6.8 8.1 5.1 9.0 Đạt 9.9 7.5 8.1 8.7 8.9 Đạt Đạt KHÁ TỐT

4 Huỳnh Tiến Đạt 7.5 7.0 7.1 8.5 Đạt 9.9 6.8 8.0 8.8 8.9 Đạt Đạt KHÁ TỐT

5 Trần Lê Khánh Đoan 8.0 9.3 6.0 8.4 Đạt 10 8.7 9.1 9.0 9.3 Đạt Đạt KHÁ TỐT

6 Trần Gia Hào 8.1 9.2 9.3 9.2 Đạt 9.2 9.6 9.4 9.7 9.5 Đạt Đạt TỐT TỐT

7 Huỳnh Tuấn Khang 6.8 5.4 6.4 7.4 Đạt 9.3 6.1 6.4 7.6 8.6 Đạt Đạt ĐẠT TỐT

8 Nguyễn Khang 7.7 9.4 9.2 8.4 Đạt 9.4 9.4 8.9 9.1 9.3 Đạt Đạt TỐT TỐT

9 Nguyễn Minh Khôi 6.9 9.2 6.4 8.0 Đạt 9.0 7.4 8.3 8.3 9.0 Đạt Đạt KHÁ TỐT

10 Nguyễn Hoàng Lâm 7.3 8.7 6.5 8.4 Đạt 9.6 7.1 8.2 8.6 9.0 Đạt Đạt TỐT TỐT

11 Nguyễn Phan Thảo Minh 7.8 7.3 7.2 8.3 Đạt 9.1 7.2 9.2 9.1 9.4 Đạt Đạt KHÁ TỐT

12 Hoàng Kim Ngân 9.2 9.8 8.7 9.3 Đạt 10 9.5 9.7 10 9.8 Đạt Đạt TỐT TỐT

13 Đặng Huỳnh Bích Ngọc 8.3 9.9 8.1 9.1 Đạt 10 9.5 9.9 9.9 9.7 Đạt Đạt TỐT TỐT

14 Lê Quốc Khải Nguyên 7.1 8.8 7.7 9.0 Đạt 9.0 8.9 8.6 9.1 9.3 Đạt Đạt TỐT TỐT

15 Huỳnh Đức Phú 6.9 7.3 7.0 7.3 Đạt 9.5 7.4 7.7 8.1 9.3 Đạt Đạt KHÁ TỐT

16 Nguyễn Hoàng Nam Phương 7.1 6.5 8.3 8.0 Đạt 9.7 6.6 8.1 9.1 8.9 Đạt Đạt TỐT TỐT

17 Nguyễn Anh Tài 7.8 8.4 6.5 8.0 Đạt 9.3 8.3 7.8 8.5 7.6 Đạt Đạt KHÁ TỐT

18 Đinh Nguyễn Thành Tâm 6.6 5.9 5.4 6.8 Đạt 9.1 6.3 6.9 7.4 8.6 Đạt Đạt KHÁ TỐT

19 Phạm Ngọc Anh Thư 8.3 9.0 7.0 9.5 Đạt 9.7 8.6 9.6 9.9 9.5 Đạt Đạt TỐT TỐT

20 Nguyễn Ngọc Như Ý 8.7 8.8 7.4 9.3 Đạt 9.9 8.8 8.9 9.8 9.4 Đạt Đạt TỐT TỐT
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Lớp: 11/13
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả
rèn luyện
Conduct

1 Lê Hồng Anh 5.9 4.4 5.2 7.1 Đạt 9.3 5.4 5.1 7.1 8.0 Đạt Đạt ĐẠT TỐT

2 Nguyễn Chương 6.1 7.0 8.4 7.3 Đạt 9.3 7.3 6.8 8.6 7.0 Đạt Đạt KHÁ TỐT

3 Nguyễn Hưng 5.5 7.1 6.7 7.9 Đạt 9.7 8.5 8.3 8.2 9.0 Đạt Đạt KHÁ TỐT

4 Lê Nguyên Khang 6.8 7.1 6.6 8.3 Đạt 9.4 9.2 8.3 8.5 9.2 Đạt Đạt TỐT TỐT

5 Huỳnh Vũ Anh Khoa 6.3 6.3 6.9 7.8 Đạt 9.8 7.5 7.8 9.1 8.9 Đạt Đạt KHÁ TỐT

6 Nguyễn Thy Khuê 8.6 8.4 8.8 9.5 Đạt 9.8 9.0 9.6 9.9 9.3 Đạt Đạt TỐT TỐT

7 Huỳnh Ngọc Khánh Linh 6.1 5.3 6.3 7.1 Đạt 9.3 6.0 6.2 7.9 7.4 Đạt Đạt ĐẠT TỐT

8 Nguyễn Hoàng Linh 5.7 6.3 4.5 6.2 Đạt 9.5 6.1 6.2 7.2 8.4 Đạt Đạt ĐẠT TỐT

9 Đỗ Nhất Minh 6.3 4.9 5.8 6.9 Đạt 9.3 5.9 6.4 7.5 7.5 Đạt Đạt ĐẠT TỐT

10 Nguyễn Ngọc Mai Nhi 6.9 6.2 5.8 8.9 Đạt 9.6 7.8 8.1 9.4 9.2 Đạt Đạt KHÁ TỐT

11 Trần Ngô Nhã Quyên 8.1 8.3 9.2 8.9 Đạt 9.8 9.2 9.6 9.9 9.8 Đạt Đạt TỐT TỐT

12 Đỗ Hồng Xuân Thy 7.1 6.4 5.6 7.3 Đạt 9.4 7.0 6.2 8.8 9.1 Đạt Đạt KHÁ TỐT

13 Nguyễn Thị Cẩm Tuyết 7.5 7.1 6.6 8.7 Đạt 9.7 7.8 8.1 9.3 9.5 Đạt Đạt KHÁ TỐT

14 Ngô Thúy Vi 8.3 9.4 9.0 9.4 Đạt 9.9 9.4 9.5 9.7 9.9 Đạt Đạt TỐT TỐT

15 Nguyễn Huỳnh Tôn Vinh 5.8 5.8 5.6 7.6 Đạt 9.1 6.5 6.8 7.9 7.6 Đạt Đạt KHÁ TỐT
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Lớp: 11/14
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả
rèn luyện
Conduct

1 Trần Gia Bảo 6.6 5.5 6.5 8.8 Đạt 9.2 7.6 8.9 7.5 7.6 Đạt Đạt KHÁ TỐT

2 Trần Tiến Bảo 6.5 5.0 7.7 7.8 Đạt 9.9 6.8 8.6 6.3 8.1 Đạt Đạt KHÁ TỐT

3 Nguyễn Minh Hằng 7.0 7.4 7.5 8.6 Đạt 9.6 8.6 7.4 7.6 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT

4 Hà Lý Gia Hân 7.9 7.3 7.5 9.2 Đạt 9.6 9.1 9.6 9.0 9.1 Đạt Đạt TỐT TỐT

5 Nguyễn Hoàng Bảo Hân 7.1 7.2 9.5 8.9 Đạt 9.6 9.3 8.7 8.2 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

6 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 7.3 5.9 6.5 9.0 Đạt 9.8 8.3 7.4 8.6 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT

7 Nguyễn Nam Hoàng 7.6 8.6 6.8 9.2 Đạt 10 9.3 9.4 8.3 8.8 Đạt Đạt TỐT TỐT

8 Nguyễn Quốc Huy 6.2 5.2 6.2 8.2 Đạt 9.1 7.6 9.0 6.7 8.3 Đạt Đạt KHÁ TỐT

9 Bùi Nguyên Khang 7.5 7.4 6.8 8.7 Đạt 9.7 8.7 9.0 8.4 8.6 Đạt Đạt TỐT TỐT

10 Trần Hữu Anh Kiệt 6.4 5.6 7.6 9.5 Đạt 9.2 8.6 7.1 8.6 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT

11 Nguyễn Lâm 8.1 9.1 8.9 9.4 Đạt 10 8.9 9.5 9.6 9.0 Đạt Đạt TỐT TỐT

12 Văn Gia Lâm 6.4 7.1 6.5 8.8 Đạt 10 8.9 9.5 8.2 8.8 Đạt Đạt KHÁ TỐT

13 Phan Thế Nghĩa 7.9 8.4 9.1 9.3 Đạt 9.9 9.1 9.7 9.5 9.0 Đạt Đạt TỐT TỐT

14 Trần Lê Như Ngọc 8.3 8.9 8.2 8.7 Đạt 9.8 9.2 9.0 8.8 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

15 Bae Joo Sung 6.8 7.1 6.5 8.7 Đạt 9.8 7.8 9.2 8.0 8.8 Đạt Đạt KHÁ TỐT

16 Nguyễn Hoàng Thanh Thủy 8.1 7.0 8.0 9.2 Đạt 9.7 9.1 9.4 8.0 9.5 Đạt Đạt TỐT TỐT

17 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 7.1 5.7 8.2 9.4 Đạt 9.8 8.3 6.7 9.0 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT

18 Nguyễn Mai Trang 7.5 5.3 6.5 8.1 Đạt 9.5 8.8 9.1 7.0 8.0 Đạt Đạt KHÁ TỐT

19 Nguyễn Thùy Trang 8.1 8.7 8.2 9.6 Đạt 9.5 9.0 9.7 9.6 9.5 Đạt Đạt TỐT TỐT

20 Nguyễn Uyên Vy 7.1 6.6 8.0 9.3 Đạt 9.8 8.7 9.1 7.3 9.2 Đạt Đạt TỐT TỐT
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Lớp: 11/15
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả
rèn luyện
Conduct

1 Phạm Võ Trung Anh 6.3 6.5 6.2 9.0 Đạt 8.4 7.8 8.3 8.1 7.5 Đạt Đạt KHÁ TỐT

2 Trương Hoài Bảo 5.9 5.8 5.1 7.5 Đạt 10 7.7 8.2 6.9 7.7 Đạt Đạt KHÁ TỐT

3 Phạm Khánh Tường Duy 9.0 9.2 9.3 9.7 Đạt 9.9 9.6 9.5 9.2 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

4 Châu Thuận Đạt 8.2 6.9 7.5 8.7 Đạt 9.9 8.3 7.6 9.1 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT

5 Nguyễn Tâm Đăng 8.0 6.9 8.5 9.4 Đạt 9.6 8.6 9.2 7.5 9.1 Đạt Đạt TỐT TỐT

6 Lý Diệu Đình 5.7 6.9 5.7 8.3 Đạt 9.4 7.7 8.5 7.3 7.4 Đạt Đạt KHÁ TỐT

7 Nguyễn Hà Quỳnh Hoa 8.2 6.8 6.5 8.7 Đạt 9.9 8.8 9.1 8.0 8.6 Đạt Đạt TỐT TỐT

8 Trần Huỳnh Minh Huy 6.2 5.3 5.7 7.1 Đạt 9.5 7.1 7.9 5.5 7.4 Đạt Đạt ĐẠT TỐT

9 Nguyễn Hà Quỳnh Hương 8.4 6.7 6.7 9.2 Đạt 9.9 9.4 9.4 8.2 9.1 Đạt Đạt TỐT TỐT

10 Nguyễn Thùy Linh 8.0 6.8 6.5 9.0 Đạt 9.8 9.0 9.4 7.7 8.8 Đạt Đạt TỐT TỐT

11 Nguyễn Đức Nguyên Minh 7.0 6.8 4.5 7.6 Đạt 9.7 8.0 8.6 8.4 7.0 Đạt Đạt ĐẠT TỐT

12 Võ Khánh Nguyên 7.3 7.7 6.1 8.6 Đạt 9.6 8.8 9.1 7.5 8.3 Đạt Đạt KHÁ TỐT

13 Phạm Sĩ Quang 6.8 6.6 5.2 9.1 Đạt 9.9 8.3 8.8 7.7 7.4 Đạt Đạt KHÁ TỐT

14 Nguyễn Chiến Thắng 6.8 6.7 7.2 8.6 Đạt 9.7 7.8 6.3 7.6 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT
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Lớp: 11/16
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả
rèn luyện
Conduct

1 Nguyễn Vương Thiên Bửu 5.2 6.0 6.6 8.7 Đạt 9.5 7.9 8.8 8.3 8.6 Đạt Đạt KHÁ TỐT

2 Trần Thanh Tùng Chi 8.0 6.6 6.5 9.2 Đạt 9.1 8.0 8.6 8.5 7.7 Đạt Đạt TỐT TỐT

3 Huỳnh Ngọc Gia Hân 7.2 6.5 6.3 8.3 Đạt 8.6 7.1 8.7 8.1 7.6 Đạt Đạt KHÁ TỐT

4 Nguyễn Phúc Gia Hân 8.2 7.1 6.8 9.1 Đạt 9.7 9.1 9.5 9.4 8.8 Đạt Đạt TỐT TỐT

5 Đoàn Gia Huy 5.3 5.8 8.6 8.0 Đạt 9.6 7.2 8.7 7.3 8.7 Đạt Đạt KHÁ TỐT

6 Đặng Trần Phương Khôi 5.4 5.1 6.9 7.7 Đạt 8.4 7.5 8.4 7.6 5.5 Đạt Đạt KHÁ TỐT

7 Lại Nguyễn Phương Linh 9.1 7.2 8.6 9.6 Đạt 10 9.4 9.5 9.6 9.5 Đạt Đạt TỐT TỐT

8 Nguyễn Huỳnh Bích Ngọc 7.3 5.9 7.5 8.3 Đạt 9.4 7.9 8.9 8.7 8.6 Đạt Đạt KHÁ TỐT

9 Lâm Nguyễn Tâm Như 7.6 6.8 6.8 8.9 Đạt 9.8 9.0 9.3 9.6 8.4 Đạt Đạt TỐT TỐT

10 Nguyễn Quang Phát 6.3 4.2 7.8 7.7 Đạt 9.1 7.7 8.5 7.2 6.8 Đạt Đạt ĐẠT TỐT

11 Huỳnh Ngọc Lan Phương 6.0 5.1 4.1 8.7 Đạt 9.4 7.4 8.4 8.0 6.8 Đạt Đạt ĐẠT TỐT

12 Mai Hồ Quỳnh Phương 8.5 5.7 8.9 9.4 Đạt 9.8 9.5 9.3 9.6 9.6 Đạt Đạt KHÁ TỐT

13 Hoàng Định Quốc 6.6 6.3 6.5 8.4 Đạt 9.1 7.6 9.1 8.5 7.3 Đạt Đạt KHÁ TỐT

14 Nguyễn Hoàng Anh Thư 7.0 6.7 8.7 7.8 Đạt 9.6 7.9 8.9 8.6 7.3 Đạt Đạt KHÁ TỐT

15 Bùi Minh Tuệ 6.8 8.5 7.6 7.8 Đạt 9.1 8.3 9.5 8.5 8.4 Đạt Đạt TỐT TỐT

16 Trần Thái Như Ý 5.2 6.2 6.0 8.7 Đạt 8.6 8.2 8.9 8.6 6.5 Đạt Đạt KHÁ TỐT
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Lớp: 11/17
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả
rèn luyện
Conduct

1 Phương Hiểu An 9.0 7.3 8.6 9.4 Đạt 10 8.8 9.1 9.8 9.1 Đạt Đạt TỐT TỐT

2 Nguyễn Quỳnh Anh 8.9 7.2 7.5 8.6 Đạt 10 7.6 8.4 9.1 9.4 Đạt Đạt TỐT TỐT

3 Hoàng Gia Bảo 7.3 6.1 6.5 8.3 Đạt 9.5 7.5 7.9 8.7 7.9 Đạt Đạt KHÁ TỐT

4 Nguyễn Thanh Bình 6.5 7.6 8.5 8.7 Đạt 9.2 8.4 8.2 9.4 8.0 Đạt Đạt TỐT TỐT

5 Phan Lê Bách Diệp 8.3 8.0 8.0 9.4 Đạt 9.9 8.7 9.2 9.7 9.5 Đạt Đạt TỐT TỐT

6 Tô Hùng Dũng 7.0 5.7 7.5 8.6 Đạt 8.8 6.9 7.8 9.0 8.3 Đạt Đạt KHÁ TỐT

7 Nguyễn Phạm Hữu Đức 6.8 6.3 5.8 7.9 Đạt 9.3 6.8 7.8 9.0 7.2 Đạt Đạt KHÁ TỐT

8 Nguyễn Phan Minh Đức 6.7 6.7 6.7 8.5 Đạt 10 7.6 8.0 8.4 7.9 Đạt Đạt KHÁ TỐT

9 Nghiêm Trần Minh Khang 6.2 7.8 9.2 7.4 Đạt 9.9 9.1 8.7 9.3 9.5 Đạt Đạt KHÁ TỐT

10 Dương Ngọc Khuê 8.0 6.1 8.7 8.9 Đạt 9.8 6.5 6.9 8.9 9.0 Đạt Đạt KHÁ TỐT

11 Nguyễn Phước Hải Long 8.0 8.0 8.2 8.4 Đạt 10 8.0 8.7 9.3 8.5 Đạt Đạt TỐT TỐT

12 Hồ Quang Minh 7.3 7.5 6.6 7.9 Đạt 9.8 6.9 8.0 9.1 8.4 Đạt Đạt KHÁ TỐT

13 Phạm Phương Nghi 6.6 5.5 7.0 8.4 Đạt 9.9 6.8 7.9 9.6 9.1 Đạt Đạt KHÁ TỐT

14 Nguyễn Uyên Ngọc 8.2 7.1 6.3 8.8 Đạt 9.2 7.5 7.8 8.8 8.5 Đạt Đạt KHÁ TỐT

15 Nguyễn Đăng Nguyên 7.0 9.0 6.8 7.3 Đạt 10 9.0 8.5 8.9 8.1 Đạt Đạt TỐT TỐT

16 Võ Trí Quân 9.2 7.4 8.5 8.9 Đạt 9.2 8.0 7.9 9.2 9.4 Đạt Đạt TỐT TỐT

17 Nguyễn Đinh Thanh Thảo 6.9 6.7 5.0 8.2 Đạt 9.6 7.3 6.7 9.6 8.8 Đạt Đạt KHÁ TỐT

18 Vũ Thanh Thảo 8.1 9.0 8.0 8.9 Đạt 10 9.8 9.4 9.7 9.6 Đạt Đạt TỐT TỐT

19 Đào Nguyễn Duy Thiện 6.1 7.0 7.4 7.4 Đạt 9.4 6.7 7.1 8.5 7.8 Đạt Đạt KHÁ TỐT

20 Nguyễn Ngọc Trâm 8.6 9.2 8.5 9.7 Đạt 10 9.3 9.6 9.5 9.5 Đạt Đạt TỐT TỐT

21 Ngô Nguyễn Anh Triết 7.2 6.7 6.3 8.3 Đạt 9.9 7.9 8.5 8.6 8.0 Đạt Đạt KHÁ TỐT

Nguyễn Thị Thanh Nga
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